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THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng 

phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
Căn cứ Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Thông tư số 10/2015/TT-NHNN).
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN như sau:
1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Thông tư này quy định về chính sách hỗ trợ nguồn vốn cho vay; việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cho vay mới; ân hạn; tỷ lệ khấu trừ tối đa đối với tài sản bảo đảm của khoản cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.”.
2. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Khách hàng vay vốn theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 116/2015/NĐ-CP).”.
3. Điểm a Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“a) Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, cụ thể:
(i) Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ trong trường hợp  thời hạn cho vay không thay đổi;
(ii) Gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Tổng thời gian gia hạn nợ và giữ nguyên nhóm nợ tối đa bằng thời hạn cho vay ban đầu đối với khoản nợ ngắn hạn và tối đa bằng ½ thời hạn cho vay ban đầu đối với khoản nợ trung, dài hạn;”.
4. Bổ sung Điều 4a như sau:
“Điều 4a. Ân hạn

1. Đối với khách hàng vay để trồng, chăm sóc, tái canh cây lâu năm, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời gian ân hạn gốc và lãi phù hợp với giai đoạn kiến thiết của cây trồng lâu năm. Thời gian ân hạn là khoảng thời gian tính từ khi tổ chức tín dụng giải ngân vốn vay đến khi khách hàng bắt đầu trả nợ gốc được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. 
2. Trong thời gian ân hạn, khách hàng chưa phải trả nợ gốc cho tổ chức tín dụng. Khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận về việc trả lãi hoặc chưa trả lãi trong thời gian ân hạn”. 

5. Sửa đổi Điều 5 như sau:
“Điều 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị khoanh nợ
Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị khoanh nợ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (đã được bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP).”.
6. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 7 như sau:
“2. Ban hành quy định để triển khai thống nhất trong hệ thống tổ chức tín dụng về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị khoanh nợ; quy trình cho vay liên kết trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 12 (đã được bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP) và Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (đã được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP).
4. Tổ chức tín dụng thực hiện kiểm tra, giám sát trong hệ thống về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để đảm bảo phản ánh đúng tình trạng của các khoản nợ.
5. Định kỳ hàng tháng (chậm nhất vào ngày 12 tháng tiếp theo) báo cáo kết quả tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và kết quả cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo mẫu biểu đính kèm Thông tư này.”.
8. Điểm a khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc phối hợp với Bộ Tài chính xem xét hồ sơ, tổng hợp số liệu đề nghị khoanh nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng và thiên tai, dịch bệnh trên phạm vi rộng theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP);”.
10. Điểm b khoản 4 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Chủ trì việc kiểm tra, xác nhận, tổng hợp số liệu đề nghị khoanh nợ của tổ chức tín dụng để tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (đã được bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP);”.
Điều 2. Bãi bỏ Điểm d Khoản 4 Điều 8 và các Mẫu biểu 01, 02, 03, 04, 05, 06 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-NHNN.
Điều 3. Quy định chuyển tiếp

Đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong hợp đồng  tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết hợp đồng đó hoặc thoả thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng phù hợp với quy định tại Thông tư này. 
Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 10 năm 2018.
Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.
 THỐNG ĐỐC
Nơi nhận:





- Như khoản 2 Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp thực hiện);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- UBND các tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương (để phối hợp chỉ đạo);





- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ Tín dụng CNKT.
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